LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 11
(Từ ngày 17/11 đến 21/11/2025)

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

17/11

	Thứ nhất
	1
	31
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	

	
	
	2
	91
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 52: um – up (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	92
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 52: um – up (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	31
	Toán
	1A1
	Phép trừ trong phạm vi 6 (tiết 1)
	Nam châm

	
	Thứ hai
	5
	11  
	Mĩ thuật
	1A1
	Bài 6: Trái cây bốn mùa
	

	
	
	6
	11   
	Âm nhạc
	1A1
	Ôn tập đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê – Mi. Nghe nhạc:Những bông hoa những bài ca
	

	
	
	7
	21
	GDTC
	1A1
	Động tác phối hợp
	

	Ba

18/11

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	93
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 53: uôm (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	94
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 53: uôm (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	21
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 52, 53
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	11
	Đạo đức
	1A1
	Bài 6: Em tự giác làm việc của mình (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	32
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Giờ học, giờ chơi
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	22
	GDTC
	1A1
	Động tác điều hòa
	

	Tư

19/11

	Thứ nhất
	1
	95
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 54: ươm – ươp (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	2
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	3
	96
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 54: ươm – ươp (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	32
	Toán
	1A1
	Phép trừ trong phạm vi 6 (tiết 2)
	Nam châm

	
	Thứ hai
	5
	21
	TN&XH
	1A1
	Bài học STEM: Trang trí cảnh quan nơi em sống (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	
	GDTC (TC)
	1A1
	
	

	Năm

20/11

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	97
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 55: an – at (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	
	T. Anh - Khoa
	1A1
	
	

	
	
	4
	98
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 55: an – at (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	22
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 54, 55
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	22
	TN&XH
	1A1
	Bài 7: Thực hành: Quan sát cuộc sống xung quanh trường (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	Sáu

21/11

	Thứ nhất
	1
	11
	TV (Kể chuyện)
	1A1
	Bài 56: Sói và Sóc
	Nam châm, BGĐT

	
	
	2
	99   
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 57: Ôn tập
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	33 
	Toán
	1A1
	Luyện tập
	Nam châm, Bảng phụ

	
	
	4
	
	T. Anh - Toán
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	11
	Thư viện
	1A1
	Thơ tặng thầy cô
	Tivi

	
	
	6
	33
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp - Sáng tạo theo chủ đề Thầy cô của em
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 22
BGĐT: 19

	Ngày 10 tháng 11 năm 2025
Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


